
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 20/03/2023  - Phòng : 609 - K7/25 Quang Trung
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1 25203500859  Phan Thị Thiên  Ân 07/02/2000 Quảng Nam 28CHT6

2 25207109554  Bùi Thị  Anh 26/06/2001 Nghệ An 28CHT6

3 25207204304  Châu Ngọc An  Duyên 15/04/2000 Quảng Nam 28CHT6

4 25218603041  Võ Trường  Giang 27/11/2001 Bình Định 28CHT6

5 25204217730  Ngô Thị Thanh  Hằng 22/02/2001 Đà Nẵng 28CHT6

6 26202226022  Nguyễn Thị Thu  Hằng 25/10/2002 Quảng Bình 28CHT6

7 26202121076  Huỳnh Thanh  Hiền 16/12/2001 Gia Lai 28CHT6

8 25207107970  Lê Thị Kim  Hiếu 30/03/2001 Quảng Nam 28CHT6

9 25207204439  Nguyễn Thị  Khỏe 07/07/2001 Quảng Nam 28CHT6

10 26217226485  Phan Phước  Kiên 30/01/2001 Quảng Nam 28CHT6

11 25202107439  Trần Thị Mỹ  Linh 08/10/2001 Quảng Nam 28CHT6

12 25203112434  Huỳnh Thị Mỹ  Linh 06/09/2001 Quảng Ngãi 28CHT6

13 25207116597  Trần Ngọc Thùy  Linh 02/08/2001 Quảng Nam 28CHT6

14 25217107366  Trịnh Hồng  Mẫn 09/04/2001 Bình Định 28CHT6

15 25203217017  Đỗ Phương Kiều  My 11/05/2001 Quảng Nam 28CHT6

16 25203516212  Phạm Thị Ánh  Nga 27/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

17 26207328108  Thân Nữ Đông  Nghi 03/08/2002
Thừa Thiên

Huế
28CHT6

18 25207117182  Nguyễn Thị Như  Ngọc 03/10/2001 Quảng Nam 28CHT6

19 25213109855  Hồ Tuyết  Phương 07/11/2001 Đà Nẵng 28CHT6

20 25217109645  Trần Ngọc  Thành 24/10/2001 Đà Nẵng 28CHT6

21 24215315014  Dương Thế  Bình 25/08/2000 Bình Định 27TBN6 Hoãn T12/21

22 24215313425  Đặng Ngọc  Thuận 24/06/2000 Quảng Ngãi 27TBN6 Hoãn T12/21

23 25207108288  Trần Thị Phương  Anh 22/07/2001 Đà Nẵng 28CBN4 Thi ghép

24 25207105491  Nguyễn Thị Thu  Trúc 08/07/2001 Cần Thơ 28CBN4 Thi ghép

25 25207103567  Nguyễn Thị Thu  Thảo 16/02/2001 Quảng Nam 28CBN6 Thi ghép
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 20/03/2023  - Phòng : 610 - K7/25 Quang Trung
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1 25203216520  Lê Thị Phương  Thảo 05/03/2001 Đà Nẵng 28CHT6

2 25203217569  Nguyễn Thị  Thảo 18/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

3 27203831279  Lê Mai  Thi 30/09/2003 Quảng Trị 28CHT6

4 25217214365  Nguyễn Xuân  Thiên 21/01/2001 Quảng Nam 28CHT6

5 25203109419  Đỗ Thị Quỳnh  Trang 24/12/2001 Quảng Nam 28CHT6

6 25203114861  Nguyễn Thị Khánh  Trang 17/08/2001 Đà Nẵng 28CHT6

7 25218615199  Dương Phú  Tuấn 07/06/2001 Đà Nẵng 28CHT6

8 25207204492  Võ Trần Vân  Uyên 13/03/2001 Quảng Nam 28CHT6

9 25207105375  Nguyễn Thị Hoàng  Va 28/11/2001 Quảng Nam 28CHT6

10 25207215574  Nguyễn Thị Mai  Vy 20/04/2001 Quảng Nam 28CHT6

11 25207103509  Huỳnh Xuân Ngọc  Bích 18/11/2001 Đà Nẵng 28SBN6

12 25202716498  Phạm Thị Ngọc  Diệp 08/09/2001 Đà Nẵng 28SBN6

13 25217117117  Lương Hải  Hà 24/06/2001 Quảng Nam 28SBN6

14 25204300841  Dương Hồng Cẩm  Hân 20/01/2001 Bình Định 28SBN6

15 25207104838  Trương Lê Thu  Hiền 21/08/2001 Kon Tum 28SBN6

16 25217205770  Nguyễn Văn  Hiếu 15/02/2001 Quảng Bình 28SBN6

17 28210246882  Đặng Trung  Hiếu 20/03/2004 Gia Lai 28SBN6

18 26212334162  Nguyễn Việt  Hoàng 24/02/2002 Quảng Nam 28SBN6

19 25204300281  Trần Thị Ly  Hương 06/11/2001 Hà Tĩnh 28SBN6

20 28204602018  Lê Ngọc Khánh  Huyền 06/10/2004 Quảng Bình 28SBN6

21 26202542430  Phan Thị Thanh  Lâm 01/03/2002 Quảng Nam 28SBN6

22 24216105982  Phạm Gia  Bảo 07/04/2000 Bình Định 28CSC2 Thi ghép

23 25212108480  Nguyễn Đức  Lưu 11/08/2001 Quảng Trị 28CSC4 Thi ghép

24 26207131944  Trương Đỗ Uyên  My 05/04/2002 Đà Nẵng 28SBN4 Thi ghép

25 26207126881  Tô Xuân  Trà 20/02/2002 Đà Nẵng 28SBN4 Thi ghép

26 26207128376  Ngô Thị Kiều  Vân 10/04/2002
Thừa Thiên

Huế
28SBN4 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO DANH SÁCH HỌC VIÊN DỰ THI ĐỢT THÁNG 03/2023

TRƯỜNG ĐAI HỌC DUY TÂN CHỨNG CHỈ ỨNG DỤNG CNTT CHUẨN CƠ BẢN

MÔN THI: THỰC HÀNH ỨNG DỤNG

Thời gian : 18h15 - 20/03/2023  - Phòng : 623 - K7/25 Quang Trung
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1 25207102757  Dũ Thị Huỳnh  Loan 24/06/2001 Đăk Lăk 28SBN6

2 26202535110  Lương Thị  Loan 27/09/2002 Quảng Nam 28SBN6

3 25207116047  Trần Thị Minh  Mẫn 12/07/2001 Quảng Nam 28SBN6

4 25203210083  Huỳnh Châu  Ngọc 16/04/2001 Quảng Nam 28SBN6

5 25207100438  Nguyễn Thị Kim  Nhi 10/12/2001 Bình Định 28SBN6

6 25212710229  Lê Quang  Quốc 27/09/2001 Quảng Bình 28SBN6

7 28209400737  Trần Lệ  Quyên 28/06/2004 Đà Nẵng 28SBN6

8 23207210442  Dương Thị Hoa  Sen 07/02/1999 Hà Tĩnh 28SBN6

9 25214302225  Huỳnh Trần Gia  Thuận 01/06/2001 Quảng Nam 28SBN6

10 25207104162  Lê Thị Thùy  Trâm 14/01/2001 Đà Nẵng 28SBN6

11 25207116416  Trần Thị Thùy  Trang 03/08/2001 Quảng Bình 28SBN6

12 25214305189  Cao Nguyễn Minh  Triết 01/06/2001 Quảng Nam 28SBN6

13 25207100437  Trần Thị Kiều  Trinh 11/08/2001 Bình Định 28SBN6

14 25203104006  Trần Thanh  Uyên 02/08/2001 Quảng Nam 28SBN6

15 26202224594  Phan Thị Tú  Uyên 12/04/2002 Nghệ An 28SBN6

16 25204302686  Lê Thảo  Vân 30/01/2001 Bình Định 28SBN6

17 25204304768  Nguyễn Thị Hồng  Vân 17/08/2001 Quảng Ngãi 28SBN6

18 25207108896  Nguyễn Thị Bích  Việt 17/04/2001 Quảng Ngãi 28SBN6

19 25207207160
 Nguyễn Hoàng
Minh

 Châu 18/09/2001 Đà Nẵng 28SSC1 Lần 1

20 26203534134  Văn Thị Thảo  Ngân 16/08/2002 Đắk Lắk 28SSC3 Thi ghép

21 25212216080  Lê  Thông 31/08/2001 Đà Nẵng 28SSC4 Thi ghép

22 25207110410  Lê Trần Thị  Huyền 17/08/2001 Gia  Lai 28SSC5 Thi ghép

23 25207210534  Đặng Thị Tiểu  Ni 27/01/2000 Đà Nẵng 28SYC5 Thi ghép

24 25207108635  Đặng Thị Bích  Ni 09/02/2001 Quảng Ngãi 28TBN8 Thi ghép

25 24215316388  Võ Tấn  Phát 16/11/2000 Bình Định 28TBN8 Thi ghép

26 25207117209  Hoàng Thị  Nhung 26/07/2000 Thanh Hóa 28THT8 Thi ghép

27 26212533599  Đặng Minh  Cường 21/08/2001 Quảng Bình 28TYC10 Thi ghép

 Số học viên vắng : ..........; Số học viên đình chỉ : ..........; Số bài thi : ..........; Số tờ : ..........
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